
  

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SKHCN Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành áp dụng mới và hủy bỏ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ  

 

   GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa 

học và Công nghệ: Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 23/10/2025; Quyết định 

số 4276/QĐ-UBND ngày 27/10/2025; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở và phòng Quản lý Khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành áp dụng mới 08 quy trình của Hệ thống quản lý chất 

lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa 

học và Công nghệ. 

Điều 2. Hủy bỏ 14 quy trình ISO đã được ban hành áp dụng tại Quyết định 

số 522/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

(Có Danh mục tài liệu kèm theo) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của 

Quyết định số 522/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ vẫn tiếp tục được 

thực hiện theo quy định. 
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Điều 4. Ban Chỉ đạo ISO của Sở, Trưởng các phòng, công chức, viên chức, 

người lao động có liên quan tại Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                            
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Cao Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI BAN HÀNH, HỦY BỎ THUỘC HỆ THỐNG QUẢN 

LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SKHCN ngày      tháng 11 năm 2025 

 của Sở Khoa học và Công nghệ ) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 

Điều khoản 

TCVN ISO 

9001:2015 

I DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI BAN HÀNH (08 QT) 

1 

Đặt và tổ chức xét tặng giải thưởng của tổ 

chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam 

QT-01/QLKH 8.5 

2 

Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ tổ 

chức và hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ có vốn nước ngoài 

QT-07/QLKH 8.5 

3 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa 

học và công nghệ 
QT-08/QLKH 8.5 

4 
Thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ 
QT-09/QLKH 8.5 

5 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

QT-10/QLKH 8.5 

6 

Thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ 

QT-11/QLKH 

 
8.5 

7 
Công nhận trung tâm nghiên cứu và phát 

triển 
QT-12/QLKH 8.5 

8 
Thành lập đơn vị trực thuộc ở nước ngoài 

của tổ chức khoa học và công nghệ 
QT-13/QLKH 8.5 

II DANH MỤC TÀI LIỆU HỦY BỎ (14 QT) 

1 

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công 

nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam 

QT-01/QLKH 8.5 

2 

Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của 

tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước 

ngoài 

QT-07/QLKH 8.5 

3 

Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam 

QT-08/QLKH 8.5 

4 
Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công 

nghệ trực thuộc ở nước ngoài 
QT-09/QLKH 8.5 

5 

Đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

Việt Nam ở nước ngoài 

QT-10/QLKH 8.5 

6 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần 

đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 
QT-11/QLKH 8.5 
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7 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

QT-12/QLKH 8.5 

8 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công nghệ 
QT-13/QLKH 8.5 

9 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

QT-14/QLKH 8.5 

10 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh 

của tổ chức khoa học và công nghệ 

QT-15/QLKH 8.5 

11 

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ 

QT-16/QLKH 8.5 

12 

Quy trình yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương   
QT-01/VP 8.5 

13 

Quy trình xét tiếp nhận vào viên chức và bổ 

nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, 

chức danh công nghệ đối với cá nhân có 

thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học 

và công nghệ  

QT-02/VP 8.5 

14 

Quy trình xét đặc cách bổ nhiệm vào chức 

danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn 

không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc 

năm công tác 

QT-19/VP 8.5 
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